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Lưu ý: 

- Giám khảo thống nhất điểm chi tiết trước khi chấm.

- Trường hợp học sinh không trình bày được như trong hướng dẫn chấm nhưng nếu diễn đạt đúng ý cơ bản thì vẫn cho điểm tối đa.

- Làm tròn điểm như khi chấm thi tốt nghiệp.
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	Câu I
(4,0 đ)
	1. Những mặt mạnh của nguồn lao động nước ta:

- Năm 2005, số dân hoạt động kinh tế của nước ta là 42,53 triệu người, chiếm 51,2% tổng số dân. Mỗi năm nước ta có thêm hơn 1 triệu lao động. Nguồn lao động dồi dào, giá nhân công lao động thấp.

- Người lao động nước ta cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất phong phú gắn với truyền thống của dân tộc, được tích luỹ qua nhiều thế hệ. 

- Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên nhờ những thành tựu phát triển văn hoá, giáo dục, y tế. 

- Lực lượng lao động tập trung đông ở đồng bằng và các thành phố lớn, nhất là lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật, thuận lợi cho các khu vực này phát triển các ngành kinh tế cần nhiều lao động hoặc cần có trình độ.
2. Vẽ biểu đồ:

- Yêu cầu: Vẽ đúng 2 biểu đồ tròn có bán kính bằng nhau hoặc bán kính năm 2009 lớn hơn bán kính năm 2000 một chút, các loại biểu đồ khác không cho điểm. Vẽ chính xác, đẹp, có tên biểu đồ, chú giải, ghi số liệu trên biểu đồ.

- Nhận xét: Trong giai đoạn 2000-2009, cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế trong khu vực I của nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt:

+ Ngành nông nghiệp: Chiếm tỉ trọng lớn nhất (chủ yếu) trong cơ cấu giá trị sản xuất khu vực I và đang có xu hướng giảm tỉ trọng (dẫn chứng).

+ Ngành ngư nghiệp: Chiếm tỉ trọng lớn thứ hai trong cơ cấu giá trị sản xuất khu vực I và đang có có xu hướng tăng tỉ trọng (dẫn chứng).

+ Ngành lâm nghiệp: Chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất khu vực I và có xu hướng giảm tỉ trọng (dẫn chứng).
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	Câu II
(3,0 đ)
	1. Kể tên các vịnh biển và các bãi tắm nổi tiếng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
- Kể tên được ít nhất 4 vịnh biển của vùng: Vịnh Đà Nẵng, Dung Quất, Nước Ngọt, Quy Nhơn, Xuân Đài, Vân Phong, Cam Ranh…

- Kể tên được ít nhất 4 bãi tắm: Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Đại Lãnh, Ninh Chữ, Mũi Né…

2. Phân tích những hạn chế về tự nhiên trong phát triển kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long:
- Mùa khô kéo dài từ tháng XII đến tháng IV năm sau ( Nước mặn xâm nhập vào đất liền, làm tăng độ chua và mặn trong đất. Ngoài ra, đôi khi có thể xảy ra các thiên tai khác.

- Phần lớn diện tích của đồng bằng là đất phèn, đất mặn. Cùng với sự thiếu nước trong mùa khô đã làm cho việc sử dụng và cải tạo đất gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, một vài loại đất lại thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là các nguyên tố vi lượng hoặc đất quá chặt, khó thoát nước.

- Tài nguyên khoáng sản hạn chế, gây trở ngại cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đồng bằng.
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	Câu III.a
(3,0 đ)
	Những thuận lợi về mặt tự nhiên trong việc phát triển ngành thủy sản nước ta:

- Đ​ường bờ biển dài 3260km và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, nguồn lợi hải sản phong phú. Tổng trữ l​ượng hải sản khoảng 3,9-4,0 triệu tấn, cho phép khai thác hàng năm khoảng 1,9 triệu tấn.
- Có hơn 2000 loài cá, trong đó có khoảng 100 loài có giá trị kinh tế, 1647 loài giáp xác, trong đó có hơn 100 loài tôm, nhiều loài có giá trị xuất khẩu cao; nhuyễn thể có hơn 2500 loài, rong biển hơn 600 loài. Ngoài ra còn nhiều loài đặc sản như hải sâm, bào ngư, sò, điệp...
- Nhiều ng​ư trường, trong đó có 4 ng​ư trường trọng điểm đã được xác định là: ngư trường Cà Mau- Kiên Giang; Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu; ngư trường Hải Phòng - Quảng Ninh và ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa.

- Dọc bờ biển có nhiều bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn. Đó là những khu vực thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ. Ở một số hải đảo có các rạn đá, là nơi tập trung nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế. Ven bờ có nhiều đảo và vụng, vịnh, tạo điều kiện hình thành các bãi cho cá đẻ.

- Nước ta có nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ, các ô trũng ở vùng đồng bằng có thể nuôi thả cá, tôm nước ngọt. Cả nước đã sử dụng hơn 850 nghìn diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản, trong đó 45% thuộc các tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.
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	Câu III.b
(3,0 đ)
	Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta vì:

a) Đây là ngành có thế mạnh lâu dài:
- Nguồn nguyên liệu tại chỗ, phong phú: (dẫn chứng lương thực, chăn nuôi, thuỷ sản…).
- Thị trường tiêu thụ rộng lớn trong và ngoài nước.
- Cơ sở vật chất kỹ thuật được chú trọng đầu tư.
b) Mang lại hiệu quả cao:
- Không đòi hỏi vốn đầu tư lớn nhưng lại thu hồi vốn nhanh.
- Chiếm tỷ trọng khá cao trong giá trị sản lượng công nghiệp cả nước và giá trị xuất khẩu.
- Giải quyết nhiều việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động.
c) Tác động đến các ngành kinh tế khác: 
- Thúc đẩy sự hình thành các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp.
- Đẩy mạnh phát triển các ngành ngư nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, cơ khí…
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